PHỤ LỤC

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (250 điểm)


I. NHÓM TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL (110 ĐIỂM)
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	Chỉ tiêu theo vùng
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Khu vực thành thị
	Khu vực nông thôn
	Khu vực miền núi, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo
	Tự đánh giá
	Điểm thẩm định

	1
	Tiêu chí về xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành văn bản của cấp trên; chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật (10 điểm)
	1.1.Tính kịp thời của văn bản, tối đa 5 điểm gồm 3 mức 

- 5 điểm

- 3 điểm

- 1 điểm


	- Thời điểm ban hành văn bản được thực hiện đúng theo thời gian, quy trình quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch công tác 
- Thời điểm ban hành văn bản được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày làm việc so với thời gian quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch công tác;
- Thời điểm ban hành văn bản được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày làm việc so với thời gian quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch công tác;


	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	
	
	1.2. Chất lượng của văn bản tối đa 5 điểm gồm các điểm nội dung:

a) 1 điểm
b) 1 điểm

c) 3 điểm:
   - 1 điểm

   - 1 điểm

  - 1 điểm

 
	a) Đưa ra được số liệu về những lợi ích đạt được thông qua việc ban hành và thực hiện văn bản so với trước khi ban hành văn bản

b) Về ngôn ngữ và kỹ thuật văn bản: đảm bảo thực hiện đúng các quy định theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

c) Về nội dung của văn bản quy phạm pháp luật: 
- Phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội của đất nước, ngành và công tác PBGDPL; 

- Phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế (các công ước, điều ước và thông lệ quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia); 
- Đạt được mục đích mong muốn trong công tác PBGDPL đối với đối tượng và phạm vi điều chỉnh của văn bản. 
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	2
	Tiêu chí ban hành văn bản hành chính để chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện công tác PBGDPL (10 điểm)


	2.1.Tính kịp thời của văn bản tối đa 5 điểm, chia 2 trường hợp:

a) Đối với những văn bản được ban hành theo thời gian quy định trong Kế hoạch công tác, chia 4 mức:

   - 5 điểm

   - 4 điểm

   - 3 điểm

   - 0 điểm

b) Đối với những văn bản phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý, không theo Kế hoạch công tác, chia làm 3 mức:

 - 5 điểm

 - 4 điểm

 - 0 điểm

	- Thời điểm ban hành văn bản đúng theo thời gian quy định trong Kế hoạch công tác; 
- Thời điểm ban hành văn bản chậm nhất sau 15 ngày làm việc so với thời gian quy định trong Kế hoạch công tác; 
- Thời điểm ban hành văn bản chậm nhất sau 30 ngày làm việc so với thời gian quy định trong Kế hoạch công tác; 
- Thời điểm ban hành văn bản sau trên 30 ngày làm việc so với thời gian quy định trong Kế hoạch công tác; 
- Thời điểm ban hành văn bản chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh nhiệm vụ; 
- Thời điểm ban hành văn bản chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh nhiệm vụ; 
- Thời điểm ban hành văn bản chậm nhất sau trên 10 ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh nhiệm vụ; 

	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	
	
	2.2. Chất lượng của văn bản, tối đa 5 điểm gồm các điểm nội dung:

a) 2 điểm

b) 2 điểm

c) 1 điểm


	a) Chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết được các vấn đề khó khăn, vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện công tác PBGDPL. 
b) Đưa ra được số liệu về những kết quả dự kiến đạt được thông qua việc ban hành và thực hiện văn bản. 
c) Hình thức tuân thủ theo quy định về hình thức của văn bản hành chính 
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	3
	Tiêu chí về các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL (45 điểm) 
	3.1. Tiêu chí về bảo đảm nhân sự, người làm công tác PBGDPL và xây dựng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, tối đa 25 điểm, gồm 3 nội dung:

3.1.1. Bố trí số lượng nhân sự đạt chuẩn đáp ứng được yêu cầu công tác PBGDPL của cơ quan, tổ chức, địa phương, tối đa 5 điểm, gồm 6 mức:

- 5 điểm
- 4 điểm
- 3 điểm
- 2 điểm
- 1 điểm
- 0 điểm
3.1.2. Tiêu chí nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL được tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL, tối đa 15 điểm, gồm các mức sau:

- 15 điểm

- 14 điểm

- 13 điểm

- 12 điểm

- 11 điểm

- 10 điểm

- 9 điểm

- 8 điểm
- 7 điểm

- 6 điểm

- 5 điểm
- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm

3.1.3. Tiêu chí nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL được cung cấp tài liệu kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL phù hợp với yêu cầu công tác PBGDPL, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:
- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm
- 2 điểm

- 1 điểm

- 0 điểm
	- Từ 90% trở lên;
- Từ 80% đến dưới 90%;
- Từ 70% đến dưới 80%;
- Từ 60% đến dưới 70%;
- Từ 50% đến dưới 60%;
- Dưới 50 %.

- Từ 90% trở lên được bồi dưỡng, tập huấn 06 lần/năm
- Từ 90% trở lên được bồi dưỡng, tập huấn 04 lần/năm
- Từ 90% trở lên được bồi dưỡng, tập huấn 02 lần/năm

- Từ 80% đến dưới 90% được bồi dưỡng, tập huấn 06 lần/năm
- Từ 80% đến dưới 90% được bồi dưỡng, tập huấn 04 lần/năm

- Từ 80% đến dưới 90% được bồi dưỡng, tập huấn 02 lần năm
- Từ 70% đến dưới 80% được bồi dưỡng, tập huấn 06 lần/năm
- Từ 70% đến dưới 80% được bồi dưỡng, tập huấn 04 lần/năm
- Từ 70% đến dưới 80% được bồi dưỡng, tập huấn 02 lần năm

- Từ 60% đến dưới 70% được bồi dưỡng, tập huấn 06 lần/năm
- Từ 60% đến dưới 70% được bồi dưỡng, tập huấn 04 lần/năm
- Từ 60% đến dưới 70% được bồi dưỡng, tập huấn 02 lần năm

- Từ 50% đến dưới 60% được bồi dưỡng, tập huấn 06 lần/năm

- Từ 50% đến dưới 60% được bồi dưỡng, tập huấn 04 lần/năm
- Từ 50% đến dưới 60% được bồi dưỡng, tập huấn 02 lần năm
- Từ 90% trở lên;
- Từ 80% đến dưới 90%;
- Từ 70% đến dưới 80%;
- Từ 60% đến dưới 70%;
- Từ 50% đến dưới 60%;
- Dưới 50 %.
	Như chỉ tiêu chung
Như chỉ tiêu chung
Như chỉ tiêu chung

	Từ 80% trở lên
Từ 70 đến dưới 80%
Từ 60% đến dưới 70%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%
Dưới 40%
Từ 80% trở lên

Từ 80% trở lên

Từ 80% trở lên

Từ 70 đến dưới 80%
Từ 70 đến dưới 80%
Từ 70 đến dưới 80%
Từ 60% đến dưới 70%;
Từ 60% đến dưới 70%;
Từ 60% đến dưới 70%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%

Từ 40% đến dưới 50%
Từ 40% đến dưới 50%

Từ 80% trở lên

Từ 70 đến dưới 80%
Từ 60% đến dưới 70%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%
Dưới 40%
	Từ 70% trở lên
Từ 60% đến dưới 70%

Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%;
Từ 30% đến dưới 40%
Dưới 30%

Từ 70% trở lên

Từ 70% trở lên

Từ 70% trở lên

Từ 60 đến dưới 70%
Từ 60 đến dưới 70%
Từ 60 đến dưới 70%
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%;
Từ 40% đến dưới 50%;
Từ 40% đến dưới 50%;
Từ 30% đến dưới 40%

Từ 30% đến dưới 40%
Từ 30% đến dưới 40%

Từ 70% trở lên
Từ 60% đến dưới 70%

Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%;
Từ 30% đến dưới 40%
Dưới 30%


	
	

	
	
	3.2. Tiêu chí về bảo đảm kinh phí thực hiện PBGDPL, tối đa 15 điểm, gồm 3 nội dung sau:
3.2.1. Bố trí kinh phí đáp ứng được công việc theo Kế hoạch đã được duyệt, các công việc phát sinh theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên và xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu công việc, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:
- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm
- 2 điểm

- 1 điểm

- 0 điểm
3.2.2. Bố trí kinh phí đáp ứng được công việc theo Kế hoạch đã được duyệt, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm
- 2 điểm

- 1 điểm

- 0 điểm
3.3.3. Bố trí kinh phí các công việc phát sinh theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên và xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu công việc, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm
- 2 điểm

- 1 điểm

- 0 điểm

	- Từ 90% trở lên;
- Từ 80% đến dưới 90%;
- Từ 70% đến dưới 80%;
- Từ 60% đến dưới 70%;
- Từ 50% đến dưới 60%;
- Dưới 50 %.
- Từ 90% trở lên;
- Từ 80% đến dưới 90%;
- Từ 70% đến dưới 80%;
- Từ 60% đến dưới 70%;
- Từ 50% đến dưới 60%;
- Dưới 50 %.
- Từ 90% trở lên;
- Từ 80% đến dưới 90%;
- Từ 70% đến dưới 80%;
- Từ 60% đến dưới 70%;
- Từ 50% đến dưới 60%;
- Dưới 50 %.

	Như chỉ tiêu chung
Như chỉ tiêu chung
Như chỉ tiêu chung

	Từ 80% trở lên

Từ 70 đến dưới 80%
Từ 60% đến dưới 70%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%
Dưới 40%
Từ 80% trở lên

Từ 70 đến dưới 80%
Từ 60% đến dưới 70%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%
Dưới 40%

Từ 80% trở lên

Từ 70 đến dưới 80%
Từ 60% đến dưới 70%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%
Dưới 40%
	Từ 70% trở lên
Từ 60% đến dưới 70%

Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%;
Từ 30% đến dưới 40%
Dưới 30%

Từ 70% trở lên
Từ 60% đến dưới 70%

Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%;
Từ 30% đến dưới 40%
Dưới 30%

Từ 70% trở lên
Từ 60% đến dưới 70%

Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%;
Từ 30% đến dưới 40%
Dưới 30%


	
	

	
	
	3.3. Tiêu chí về bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện khác để bảo đảm cho công tác PBGDPL, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm
- 2 điểm

- 1 điểm

- 0 điểm
	Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, phương tiện và các điều kiện khác bảo đảm được  nhu cầu của công tác PBGDPL,  
- Từ 90% trở lên;
- Từ 80% đến dưới 90%;
- Từ 70% đến dưới 80%;
- Từ 60% đến dưới 70%;
- Từ 50% đến dưới 60%;
- Dưới 50%.
	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% trở lên

Từ 70 đến dưới 80%
Từ 60% đến dưới 70%;
Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%
Dưới 40%
	Từ 70% trở lên
Từ 60% đến dưới 70%

Từ 50% đến dưới 60%;
Từ 40% đến dưới 50%;
Từ 30% đến dưới 40%
Dưới 30%
	
	

	4
	Tiêu chí về thực hiện xã hội hóa trong công tác PBGDPL (15 điểm)


	4.1. Về kết quả xã hội hóa tối đa, tối đa 10 điểm, gồm 2 nội dung:
a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính hướng dẫn tạo điều kiện thực hiện xã hội hoá công tác PBGDPL, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:

- 5 điểm

- 0 điểm

b) Tỷ lệ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia thực hiện xã hội hoá công tác PBGDPL, tối đa 5 điểm, gồm 5 mức
​- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm
- 0 điểm
	- Đã ban hành

- Chưa ban hành

- Từ 15% trở lên
- Từ 10 đến dưới 15%;
- Từ 5 đến dưới 10%.
- Dưới 5%
- Không có tổ chức, cá nhân doanh nghiệp tham gia thực hiện xã hội hóa
	Như chỉ tiêu chung
Như chỉ tiêu chung

	Như chỉ tiêu chung
Từ 13% trở lên

Từ 8 đến dưới 13%

Từ 3 đến dưới 8%

Dưới 3%

Như chỉ tiêu chung


	Như chỉ tiêu chung
Từ 11% trở lên

Từ 6 đến dưới 11%

Từ 1 đến dưới 6%

Dưới 1%

Như chỉ tiêu chung
	
	

	
	
	4.2. Về bảo đảm thực hiện xã hội hóa tối đa 5 điểm

	Cơ quan nhà nước đã thực hiện các biện pháp đảm bảo các chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa theo quy định tại Điều 8 Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL
	Như chỉ tiêu chung

	Như chỉ tiêu chung

	Như chỉ tiêu chung

	
	

	5
	Tiêu chí về công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình thực hiện PBGDPL (15 điểm) 
	5.1 Về xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp, tối đa  10 điểm, gồm các nội dung:
- 5 điểm
- 5 điểm

5.2. Tỷ lệ % kết quả đạt được so với mục tiêu  kế hoạch, chương trình phối hợp đề ra, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm 
- 1 điểm

- 0 điểm


	- Đã xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình phối hợp PBGDPL hàng năm 

- Đã xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình phối hợp PBGDPL  theo giai đoạn 

- Từ 90% đến 100% 
- Từ 80% đến dưới 90% 
- Từ 70% đến dưới 80% 
- Từ 60% đến dưới 70% 
- Từ 50% đến dưới 60% 
- Dưới 50% mục tiêu cụ thể đề ra

	Như chỉ tiêu chung
Như chỉ tiêu chung

	Như chỉ tiêu chung
Từ 80% đến 100% 
Từ 70% đến dưới 80% 
Từ 60% đến dưới 70% 
Từ 50% đến dưới 60% 
Từ 40% đến dưới 50% 
Dưới 40% 

	Như chỉ tiêu chung
Từ 70% đến 100% 
Từ 60% đến dưới 70% 
Từ 50% đến dưới 60% 
Từ 40% đến dưới 50% 
Từ 30% đến dưới 40% 
Dưới 30% 

	
	

	6
	Tiêu chí về thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong công tác PBGDPL (10 điểm)
	6.1. Về kiểm tra, giám sát công tác PBGDPL
tối đa 5 điểm gồm các nội dung:
a) Thực hiện kiểm tra định kỳ 2 lần/năm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện công tác PBGDPL, tối đa 3 điểm, gồm các mức:

- 3 điểm

- 2 điểm

- 0 điểm
b) Thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, tối đa 1 điểm, gồm các mức:

- 1 điểm

- 0 điểm 
c) Thực hiện kiểm tra đột xuất khi có vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoặc khi xét thấy cần thực hiện kiểm tra đột xuất, tối đa 1 điểm, gồm các mức:
- 1 điểm
- 0 điểm
	- Thực hiện 2 lần/năm

- Thực hiện 1 lần/năm

- Không thực hiện
- Có thực hiện

- Không thực hiện

- Có thực hiện

- Không thực hiện
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	
	
	6.2. Về xử lý vi phạm trong công tác PBGDPLL, tối đa 5 điểm, gồm 2 mức:
-  5 điểm

- 0 điểm
	- Kịp thời phát hiện, trực tiếp xử lý hoặc đề xuất, tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý những vi phạm trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Trường hợp trong năm đánh giá vẫn còn tồn tại những vi phạm đã được phát hiện và phản ánh nhưng chưa được xử lý hoặc chưa có phương án giải quyết chính thức đã được công bố 
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	7
	Tiêu chí về thống kê, tổng kết về phổ biến giáo dục pháp luật  (5 điểm)
	Tối đa 5 điểm
	Bảo đảm thực hiện hoạt động thống kê, tổng kết hoạt động PBGDPL của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng các quy định về nội dung, thời hạn theo quy định của Bộ Tư pháp.
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	TỔNG ĐIỂM
	
	


II. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, HOẠT ĐỘNG, SỐ LƯỢNG VĂN BẢN ĐƯỢC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (90 ĐIỂM)

	TT
	Tên tiêu chí
	Mức điểm tiêu chí thành phần
	Chỉ tiêu chung
	Chỉ tiêu theo vùng
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Khu vực thành thị
	Khu vực nông thôn
	Khu vực miền núi, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo
	Tự đánh giá
	Điểm thẩm định

	8
	Tiêu chí về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật (10 điểm)
	8.1. Tiêu chí về phổ biến dự thảo văn bản pháp luật trước khi ban hành (tối đa 5 điểm, gồm 2 mức)
- 5 điểm

- 0 điểm 


	- Đã thực hiện lấy ý kiến nhân thông qua nhiều hình thức: cổng thông tin điện tử, tài liệu, phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm…

- Chưa thực hiện lấy ý kiến nhân thông qua nhiều hình thức: cổng thông tin điện tử, tài liệu, phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm… 
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	
	
	8.2. Nội dung lấy ý kiến phù hợp với đối tượng, địa bàn; phân tích, giải  thích những vấn đề mới, thay đổi chính sách có tác động đến đối tượng cụ thể của dự thảo văn bản, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau: 

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm 
- 1 điểm

- 0 điểm
	- Từ  90% đến 100% văn bản;

- Từ 80% đến dưới 90% văn bản

- Từ 70% đến dưới 80% văn bản

- Từ 60% đến dưới 70% văn bản

- Từ 50% đến dưới 60% văn bản

- Dưới 50% văn bản
	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% đến 100% 

Từ 70% đến dưới 80% 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%
	Từ 70% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30% 
	
	


	9
	Tiêu chí về thực hiện PBGDPL kịp thời, đầy đủ, chính xác nội dung các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành, cấp, đơn vị (15 điểm).
	9.1. Tiêu chí thực hiện PBGDPL đầy đủ, chính xác nội dung các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành cho các đối tượng thuộc đối tượng điều chỉnh của văn bản, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm 
- 1 điểm

- 0 điểm
 
	- Từ  90% đến 100% văn bản;

- Từ 80% đến dưới 90% văn bản

- Từ 70% đến dưới 80% văn bản

- Từ 60% đến dưới 70% văn bản

- Từ 50% đến dưới 60% văn bản

- Dưới 50% văn bản
	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% đến 100% 

Từ 70% đến dưới 80% 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%
	Từ 70% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30% 
	
	

	
	
	9.2. Tiêu chí PBGDPL kịp thời nội dung các văn bản pháp luật đã được ban hành cho các đối tượng, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:

- 5 điểm
- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm
- 0 điểm

	- Sau 15 ngày ban hành văn bản PL;
- Sau 30 ngày ban hành văn bản PL;
- Sau 45 ngày ban hành văn bản pháp luật;
- Sau 60 ngày ban hành văn bản trở đi.

- Không thực hiện PBGDPL
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	10
	Văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức, biện pháp phù hợp, bảo đảm tính đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền và điều kiện kinh tế xã hội (10 điểm).

	Tối đa 10 điểm, gồm 5 mức:
- 10 điểm

- 8 điểm

- 6 điểm

- 4 điểm

- 2 điểm
	- Từ  90% đến 100% văn bản quy phạm
- Từ 70% đến dưới 90%;

- Từ 60% đến dưới 70%

- Từ 50% đến dưới 60%

- Dưới 50%

 
	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 80% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%
	Từ 70% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30% 
	
	

	11
	Xây dựng và áp dụng các hình thức PBGDPL mới, hiệu quả trên địa bàn (5 điểm)
	Tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm
	Số lượng địa bàn, đối tượng được áp dụng các hình thức PBGDPL mới và có hiệu quả trên thực tế
- Từ  90% đến 100%;

- Từ 70% đến dưới 90%;

- Từ 60% đến dưới 70%

- Từ 50% đến dưới 60%

- Dưới 50%


	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 80% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%
	Từ 70% đến 100% 

Từ 50% đến dưới 70% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30% 
	
	

	12
	Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (5 điểm)
	12.1. Nội dung giáo dục pháp luật thực hiện đảm bảo theo quy định Điều 23 Luật PBGDPL, tối đa 2 điểm, gồm các mức:

- 2 điểm

- 0 điểm

12.2. Hình thức giáo dục pháp luật được thực hiện đảm bảo theo quy định Điều 24 Luật PBGDPL, tối đa 2 điểm gồm 2 mức:

- 2 điểm

- 0 điểm

12.3. Bố trí đủ giáo viên chuyên trách giảng dạy môn giáo dục công dân, pháp luật đạt chuẩn, tối đa 2 điểm gồm 2 mức:

- 2 điểm

- 0 điểm
	- Đã bảo đảm

- Chưa bảo đảm

- Đã bảo đảm

- Chưa bảo đảm

- Đã bảo đảm

- Chưa bảo đảm


	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	13
	Phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực pháp luật (10 điểm)
	13.1 Phương pháp PBGDPL được thực hiện linh hoạt, sáng tạo, dễ gây ấn tượng, dễ hiểu, dễ nhớ (mô hình, bảng biểu, sơ đồ,…), tối đa 5 điểm, gồm 2 mức:

- 5 điểm

- 0 điểm

13.2. Hình thức, phương pháp PBGDPL phải bám sát yêu cầu của thực tiễn kinh tế, xã hội và sự phát triển của khoa học công nghệ, tối đa 5 điểm, gồm 2 mức: 

- 5 điểm

- 0 điểm


	- Đã bảo đảm

- Chưa bảo đảm

- Đã bảo đảm

- Chưa bảo đảm


	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	Như chỉ tiêu chung
	
	

	14
	Số lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và  văn bản quy phạm pháp luật được PBGDPL (5 điểm)
	Tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm
	- Từ  90% đến 100%;

- Từ 70% đến dưới 90%;

- Từ 60% đến dưới 70%

- Từ 50% đến dưới 60%

- Dưới 50%


	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 80% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%
	Từ 70% đến 100% 

Từ 50% đến dưới 70% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30% 
	
	

	15
	Đối tượng được PBGDPL (30 điểm)
	15.1. Số lượng đối tượng đặc thù theo quy định Luật PBGDPL được PBGDPL, tối đa 5 điểm, gồm các mức sau:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm
	- Từ  90% đến 100%;

- Từ 70% đến dưới 90%;

- Từ 60% đến dưới 70%

- Từ 50% đến dưới 60%

- Dưới 50%


	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 80% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%
	Từ 70% đến 100% 

Từ 50% đến dưới 70% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30% 
	
	

	
	
	15.2. Các đối tượng khác, tối đa 25 điểm, gồm các nội dung sau:

a) PBGDPL cho cán bộ công chức, viên chức, tối đa 5 điểm, gồm các mức:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm

b) PBGDPL cho cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân, tối đa 5 điểm, gồm các mức

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm
c) PBGDPL cho thanh,  thiếu niên và học sinh, sinh viên trong nhà trường, tối đa 5 điểm, gồm các mức:
- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm
d) PBGDPL cho phụ nữ, tối đa 5 điểm, gồm các mức:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm

e) PBGDPL cho người dân tại cơ sở, tối đa 5 điểm gồm các mức:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm
	- Từ  90% đến 100%;

- Từ 70% đến dưới 90%;

- Từ 60% đến dưới 70%

- Từ 50% đến dưới 60%

- Dưới 50%
- Từ  90% đến 100%;

- Từ 70% đến dưới 90%;

- Từ 60% đến dưới 70%

- Từ 50% đến dưới 60%

- Dưới 50%

- Từ  90% đến 100%;

- Từ 70% đến dưới 90%;

- Từ 60% đến dưới 70%

- Từ 50% đến dưới 60%

- Dưới 50%

- Từ  90% đến 100%;

- Từ 70% đến dưới 90%;

- Từ 60% đến dưới 70%

- Từ 50% đến dưới 60%

- Dưới 50%

- Từ  90% đến 100%;

- Từ 70% đến dưới 90%;

- Từ 60% đến dưới 70%

- Từ 50% đến dưới 60%

- Dưới 50%
	Như chỉ tiêu chung

Như chỉ tiêu chung

Như chỉ tiêu chung

Như chỉ tiêu chung

Như chỉ tiêu chung


	Từ 80% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 80% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%
Từ 80% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 80% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%
Từ 80% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 80% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%
Từ 80% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 80% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%
Từ 80% đến 100% 

Từ 60% đến dưới 80% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%

	Từ 70% đến 100% 

Từ 50% đến dưới 70% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30%
Từ 70% đến 100% 

Từ 50% đến dưới 70% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30% 
Từ 70% đến 100% 

Từ 50% đến dưới 70% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30% 
Từ 70% đến 100% 

Từ 50% đến dưới 70% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30% 
Từ 70% đến 100% 

Từ 50% đến dưới 70% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Từ 30% đến dưới 40% 

Dưới 30% 
 
	
	

	TỔNG ĐIỂM
	
	


III. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (50 ĐIỂM)

	TT
	Tên tiêu chí
	Mức điểm tiêu chí thành phần
	Chỉ tiêu chung
	Chỉ tiêu theo vùng
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Khu vực thành thị
	Khu vực nông thôn
	Khu vực miền núi, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo
	Tự đánh giá
	Điểm thẩm định

	16
	Hiệu quả đạt được của công tác PBGDPL so với mục đích, yêu cầu đặt ra (20 điểm)

	16.1. Đạt được được mục đích nhận thức pháp luật, tối đa 5 điểm, gồm các mức:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm
	Có số lượng đối tượng được PBGDPL có nhận thức tốt về pháp luật: 
- Đạt từ 90% trở lên 

- Đạt từ 80 đến 90% 

- Đạt từ 70 đến 80%

- Đạt từ 60 đến 70%

- Dưới 60%

	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% trở lên 

Từ 70% đến dưới 80% 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Dưới 50%

	Từ 70% trở lên 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%

	
	

	
	
	16.2. Đạt được mục đích thái độ, tình cảm, niềm tin pháp luật tối đa 5 điểm, gồm các mức:

- 5 điểm

- 4 điểm

- 3 điểm

- 2 điểm

- 1 điểm
	Có số lượng đối tượng được PBGDPL có thái độ, tình cảm, niềm tin về pháp luật: 
- Đạt từ 90% trở lên 

- Đạt từ 80 đến 90% 

- Đạt từ 70 đến 80%

- Đạt từ 60 đến 70%

- Dưới 60%


	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% trở lên 

Từ 70% đến dưới 80% 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Dưới 50%

	Từ 70% trở lên 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%

	
	

	
	
	16.3. Tiêu chí đạt được mục đích hành vi phù hợp pháp luật, tối đa 10 điểm, gồm các mức:

- 10 điểm

- 8 điểm

- 6 điểm

- 4 điểm

- 2 điểm
	Có số lượng đối tượng được PBGDPL có hành vi phù hợp pháp luật: 
- Đạt từ 90% trở lên 

- Đạt từ 80 đến 90% 

- Đạt từ 70 đến 80%

- Đạt từ 60 đến 70%

- Dưới 60%


	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% trở lên 

Từ 70% đến dưới 80% 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Dưới 50%

	Từ 70% trở lên 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%

	
	

	17
	Hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật
(30 điểm)
	17.1. Sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân vào việc xây dựng các dự thảo văn bản pháp luật, tham gia quản lý Nhà nước, tham gia lựa chọn đại biểu tham gia các cơ quan quyền lực Nhà nước, tối đa 10 điểm, gồm các mức:

- 10 điểm

- 8 điểm

- 6 điểm

- 4 điểm

- 2 điểm
	Có số lượng người dân tham gia vào việc xây dựng các dự thảo văn bản pháp luật, tham gia quản lý Nhà nước, tham gia lựa chọn đại biểu tham gia các cơ quan quyền lực Nhà nước: 
- Đạt từ 90% dân số thuộc phạm vi quản lý trở lên 

- Đạt từ 80 đến 90% dân số thuộc phạm vi quản lý
- Đạt từ 70 đến 80% dân số thuộc phạm vi quản lý
- Đạt từ 60 đến 70% dân số thuộc phạm vi quản lý
- Dưới 60% dân số thuộc phạm vi quản lý

	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% trở lên 

Từ 70% đến dưới 80% 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Dưới 50%

	Từ 70% trở lên 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%

	
	

	
	
	17.2. Sự tham gia của mỗi người dân trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Số lượng nhân dân tham gia một cách tự giác trong phong trào an ninh, bảo vệ tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, tối đa 10 điểm, gồm các mức:

- 10 điểm

- 8 điểm

- 6 điểm

- 4 điểm

- 2 điểm
	Có số lượng người dân tham gia việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Số lượng nhân dân tham gia một cách tự giác trong phong trào an ninh, bảo vệ tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội: 
- Đạt từ 90% dân số thuộc phạm vi quản lý trở lên 

- Đạt từ 80 đến 90% dân số thuộc phạm vi quản lý
- Đạt từ 70 đến 80% dân số thuộc phạm vi quản lý
- Đạt từ 60 đến 70% dân số thuộc phạm vi quản lý
- Dưới 60% dân số thuộc phạm vi quản lý

	Như chỉ tiêu chung
	Từ 80% trở lên 

Từ 70% đến dưới 80% 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Dưới 50%

	Từ 70% trở lên 

Từ 60% đến dưới 70% 

Từ 50% đến dưới 60% 

Từ 40% đến dưới 50% 

Dưới 40%

	
	

	
	
	17.3. Tổng số vụ việc vi phạm pháp luật trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trong năm đánh giá giảm so với năm liền kề trước năm đánh giá, tối đa 10 điểm, gồm các mức:
- 10 điểm

- 8 điểm

- 6 điểm

- 4 điểm

- 2 điểm
	Có số vụ việc vi phạm pháp luật trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trong năm đánh giá giảm so với năm liền kề trước năm đánh giá
- Đạt từ 5% trở lên

- Đạt từ 4 đến dưới 5%

- Đạt từ 3 đến dưới 4%

- Đạt từ 2 đến dưới 3%

- Dưới 2%


	Như chỉ tiêu chung
	Từ 4% trở lên 
Từ 3% đến dưới 4% 
Từ 2% đến dưới 3% 
Từ 1% đến dưới 2% 
Dưới 1%

	Từ 4% trở lên 
Từ 3% đến dưới 4% 
Từ 2% đến dưới 3% 
Từ 1% đến dưới 2% 
Dưới 1%
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